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THONG TU
Huwéng din vé thyc hién thii tuc hanh chinh trén méi truong dién tir

Can cit Nghi quyét sé 190/2025/QH15 ciia Quoc héi quy dinh vé xir 1y mot
6 van dé lién quan dén sdp xép té chirc bé mdy nha nwée;

Can cir Nghi dinh s6 09/2026/NP-CP ciia Chinh phii quy dinh chitc néng,
nhiém vu, quyén han va co cdu t6 chire ciia B¢ Tw phdp;

Can cir Nghi dinh 56 45/2020/ND-CP ciia Chinh phu vé thuc hién thi tuc
hanh chinh trén moi truong dién tu, duoc swa doi, bo sung boi Nghi dinh s6
68/2024/ND-CP, Nghi dinh s6 69/2024/ND-CP, Nghij dinh s6 118/2025/ND-CP
va Nghi dinh so 310/2026/ND-CP;

Can cwr Nghi dinh s6 118/2025/ND-CP ciia Chinh phi vé thue hién thii tuc
hanh chinh theo co ché mot cira, mot cira lién thong tai Bo phdan Mot cura va Céng
Dich vu céng quéc gia, dwoc sira doi, bo sung béi Nghi dinh s6 367/2025/NP-CP
va Nghi dinh so 309/2026/ND-CP;

Can cit Nghi dinh s6 224/2026/ND-CP ciia Chinh phii quy dinh chi tiét mét
5o diéu va bién phap thi hanh Ludt Chuyén doi so;

Can cir Quyét dinh sé 29/2026/QB TTg cua Thu tu’ong Chinh phu ban hanh
Quy ché quan 1y, van hanh, khai thac Cong Dich vu céng quéc gia;

Theo dé nghi cua Cuc truong Cuc Kiém sodt thii tuc hanh chinh;

Bé truéng Bé Tw phdp ban hanh Théng te hwéng déan vé thuc hién thii tuc
hanh chinh trén moi truong dién tu.

Chuong I
QUY PINH CHUNG

Pi¢u 1. Pham vi diéu chinh

Thong tu nay huéng din vé s6 hoa hd so, két qua giai quyét thi tuc hanh
chinh; ra soat, danh gia thu tuc hanh chinh dap tng yéu cau xay dung dich vu
cong truc tuyén, dich vu cong truc tuyén chii dong; ra soat, tai cau tric quy trinh
tha tuc hanh chinh.



Piéu 2. Péi twong ap dung

Thong tu nay ap dung ddi v6i co quan nha nudc, to chirc, ca nhan tham gia
vao qua trinh thuc hién thu tuc hanh chinh trén méi truong dién tir, cung cap dich
vu cong truc tuyén, dich vu cong truc tuyén chu dong.

Piéu 3. Giai thich tir ngir
Trong Thong tu ndy, nhing tir ngit dudi ddy duoc hiéu nhu sau:

1. S6 hoa hd so, két qua giai quyét thi tuc hanh chinh 13 qua trinh tiép nhén,
chuyén do6i thong tin dang dugc theé hién trén gidy trong thanh phan ho so, két qua
gidi quyét thu tuc hanh chinh sang dit liéu dién tu.

2. Nhan dang ky tu quang hoc (tiéng Anh 1a Optical Character Recognition,
viét tat 1a OCR) la cong nghé giup chuyén doi mot hinh anh vin ban thanh dinh
dang vin ban hodc ngdn ngi thiét bi dién tir c6 thé doc, luu tri.

3. T4i céu tric quy trinh tha tuc hanh chinh 1a qua trinh ra soat, danh gia,
thiét ké lai quy trinh thyc hién thu tuc hanh chinh tir khau tiép nhan, giai quyét,
tra két qua dé dap Gmg tiéu chi cat giam, don gian héa thu tuc hanh chinh thyc hién
trén moi trurong dién tir bao dam tinh hgp phap, hop 1y, kha thi, hi¢u qua dya trén
nguyén tac 1y sy hai long ciia co quan, t6 chirc, ca nhan 1a thudc do chat luong
phuc vu cua can bg, cong chirc, vién churc va co quan co tham quyén.

Chuong I1
SO HOA HO SO, KET QUA GIAI QUYET THU TUC HANH CHINH

Piéu 4. Cac gidy t0, tai liu thudc pham vi thue hién sé hoa

1. Giéy to 1a thanh phﬁn ho so ma to chirc, ¢ nhan nop dé thuc hién thu tuc
hanh chinh, bao gédm céc loai sau:

a) Thanh phan ho so 1a két qua giai quyét thu tuc hanh chinh trudc d6 chua
duoc s6 hoa theo quy dinh;

b) Thanh phan ho so phai s6 hoa theo quy dinh phap luat chuyén nganh;

¢) Thanh phan hd so can sb hoa theo yéu cau quan 1y dugc xac dinh tai
Quyeét dinh cua B truong, Thu trudng co quan ngang bd, Chu tich Uy ban nhan
dan cap tinh;

d) Thanh phan ho so khong thudc loai dugc néu tai diém a, b va ¢ khoan
nay va duogc thuc hién s6 hda theo nhu cau cua to6 chiic, ¢4 nhan trong qua trinh
thuc hién thu tuc hanh chinh.

Cac giéy tor tai cac diém a, b, ¢ va d khoan nay dugc ndp theo mdt trong cac
hinh thirc sau: ban chinh; ban sao dién tir duoc cép tir sO géc; ban sao dién tir duoc
chung thyc tir ban chinh ciia két qua giai quyét thu tuc hanh chinh; ban chup dién
tir c6 ban chinh dé d6i chiéu trong qua trinh giai quyét thi tuc hanh chinh.
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2. Két qua tham tra, xac minh, tra 16 y kién hodc tai liéu cta cac co quan,
to chtrc, don vi va chu thé khac co6 lién quan tham gia trong qua trinh giai quyét
thu tuc hanh chinh, trtr truong hop phap luat chuyén nganh c6 quy dinh khéc.

3. Két qua giai quyét thi tuc hanh chinh theo quy dinh tai Diéu 25 ctia Nghj
dinh s6 45/2020/ND-CP vé thyc hién tha tuc hanh chinh trén méi truong dién ti,
dugc sira ddi, bd sung boi Nghi dinh s6 68/2024/NP-CP, Nghi dinh sb
69/2024/ND-CP, Nghi dinh s6 118/2025/ND-CP va Nghj dinh s6 310/2026/ND-CP
(sau day viét tat 1a Nghi dinh s6 45/2020/ND-CP).

4. Khong thuce hién sé hoa ddi véi nhimg gidy to, tai liéu sau:

a) D dugc cac co so dit lidu qudc gia, co s dit liéu chuyén nganh, Cong
Dich vu cong qudc gia, H¢ thong thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh chia sé
dudi dang dir li€u va c6 gié tri phap 1y;

b) Céc gidy to 1a thanh phan hd so giai quyét tha tuc hanh chinh dugc ndp
dudi hinh thirc ban sao chup, ban sao c6 chung thuc, trr ban sao dién tir dugc
chirng thyc tir ban chinh cua két qua giai quyét thu tuc hanh chinh theo quy dinh
tai khoan 1 Di€u nay;

¢) Cac gidy o, tai liéu chi yéu cau xudt trinh khi nép ho so thu tuc hanh chinh;
d) Cac gidy to, tai liéu mat theo quy dinh cta phép luat.
Picu 5. Nguoi ¢é trach nhiém thue hién sé hoa

Co quan, don vi giao nhiém vu s6 hoa phai xac dinh 1o trach nhiém cua
ting ca nhan trong quy trinh thyc hién s6 hoa. Nguoi co6 trach nhiém thyc hi¢n s6
hoa bao gom:

1. Can b, cong chirc, vién chitc thyc hién tiép nhan, xtr 1y, giai quyét va
trd két qua ho so thu tuc hanh chinh.

2. Can bo, cong chirc, vién chtrc khong thudc khoan 1 Pidu nay duoc giao
thuc hién s6 hoa két qua giai quyét thi tuc hanh chinh theo quy dinh tai Diéu 25
ctia Nghi dinh sé 45/2020/ND-CP.

3. Cén bg, nhan vién cua doanh nghié¢p cung tmg buu chinh cong ich va cac
truong hop khac theo quy dinh duoc giao dam nhan viéc s6 hoa ho so, gidy to
theo quy dinh tai khoan 4 Diéu 7 ctia Nghi dinh s6 118/2025/ND-CP vé thuc hién
thu tuc hanh chinh theo co ché mét cira, mot cira lién thong tai B phan Mot ctra
va Cé)ng Dich vu cong quéc gia, dugc stra ddi, bd sung bdi Nghi dinh $6
367/2025/ND-CP va Nghi dinh s6 309/2026/ND-CP.

Picu 6. Cac yéu cau doi voi viéc so héa gidy to, két qua gidi quyét thi
tuc hanh chinh

1. Qua trinh s6 hoa phai bao dam tinh déy du, chinh xac, toan ven dir licu
ctia ho so, gidy to dugc s6 hoa va tinh hoan thién vé nodi dung, quy trinh sd hoa.
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2. Qua trinh s6 hoa phai bég dam fzéc nguyén tic vé bao vé fili: liéu ca nhan,
khong lam xam hai, anh huong dén quyén, 191 ich hop phap cua t6 chirc, ¢4 nhan.

3. Dit ligu dién tir clia gidy o phai luu céc truong dir ligu dic ta dé tai st
dung trong giai quyé¢t thu tuc hanh chinh khac c6 lién quan.

Piéu 7. Quy trinh s6 héa

Quy trinh s6 héa duoc thue hién qua cac budc:

1. Sao chup gidy to, chuyén sang ban dién tir.

2. Boc tach dir liéu.

3. Cap ma két qua s hoa.

4. Luu két qua sb hoa.

Piéu 8. Sao chup gidy td, chuyén sang ban dién tir

1. Nguoi ¢6 trach nhiém thyc hién s hoa sao chup timg loai gidy to ban gidy
chuyén thanh ban dién tr va dung chir ky sé ca nhan duoc cap dé ky trén ban sao
chup dién tir. Viéc ky sd bao dam thong tin gdm tén nguoi sao chup va thoi gian
thuc hién sao chup; vi tri thong tin chir ky s6 duoc hién thi tai gbc trén bén trai trang
dau tép tin tai liéu sb hoa.

2. Viéc sao chup gidy to bao dam céc yéu cau sau:

a) Xac thyc s6 lugng hd so ge theo s6 lwong ban sao chup dé bao dam tat
ca cac ho so goc déu duoc so hoa;

b) Bdo dam chup toan bd van ban, cac ban sao chup chinh xac, toan dién,
day du so véi ban goc;

¢) S6 lwong anh & ban sao chup phai bang sb luong trang dau vao va dugc
sap x€p theo dung thir tu;

d) P6i véi trang c6 gan gidy ghi chi, ngudi c6 trach nhiém thyuc hién boc
tach cac gidy ghi chii khong mang tinh phép 1y trude khi thuc hién sao chup. Chi
sao chup 02 ban trong trudong hop gidy ghi chi d6 chira thong tin bo sung c6 chix
ky xac nhan hodc co6 gia tri ching minh dinh kém van ban goc;

d) Bao dam tinh toan ven dit liéu trong qua trinh chuyén giao xir 1y;

e) Thong so k¥ thuét ban sao chup phai dap tng tiéu chuan dit liéu thong tin
dau vao cua co s¢ dir li€u tai li¢u luu trir theo quy dinh cta phép luat ve luu trir tai
lidu luu trix s6.

Picu 9. Boc tach dir liéu ciia gidy to

1. Vigc boce tach dir ligu dugce thuc hi¢n thong qua st dung cong nghé nhan
dang ky tu quang hoc; truong hop khong str dung dugc cong nghé nhan dang ky
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tu quang hoc thi ngudi c6 trach nhiém sb hoa tu nhap dit liéu, bao dam day du cac
thong tin va chinh xac so véi cac gidy to, két qua giai quyét thu tuc hanh chinh
dap ung y€u cau quan ly va khai thac, sir dung.

2. Dtr liéu duoc boc tach bao gé)m tdi thiéu cac truong dir li¢u dac ta sau:

a) M4 loai gidy to;

b) S6 dinh danh c4 nhan/Ma dinh danh dién tir cua t chirc (sau day dugc
goi tat 1a ma dinh danh cua t6 chirc, cd nhan);

Truong hop gidy to khong c6 thong tin s6 dinh danh c4 nhan thi thay thé
bang cac dir li¢u: ho va tén, ngay, thang, nam sinh; khong c6 thong tin ma dinh
danh dién tur cua t6 chirc thi thay thé bang cac dir li¢u: té€n té chirc, nam thanh 1ap;

c) Tén gidy to;

d) S6, ky hiéu gidy to;

d) Ngay, thang, nim cép;

e) Co quan cap gidy to;

g) Trich yéu noi dung chinh cua gidy to;

h) Thoi han c6 hiéu luc (néu co);

i) Pham vi ¢6 hiéu luc (néu co);

k) Céc thong tin cua két qua giai quyét thu tuc hanh chinh, trir trudng hop
da duoc két noi, khai thac trén co s dit liéu qudc gia, co s dir liéu chuyén nganh;

1) Céc thong tin, dir li¢u khac theo quy dinh cua phép ludt chuyén nganh.

3. Trudong hop sb hoa gidy to duge néu tai khoan 1 va 2 Piéu 4, néu hd so
bao dam tinh chinh xéc, day du, hop phap du diéu ki¢n dé ti€ép nhan theo quy dinh,
nguoi co trach nhiém giai quyét thu tuc hanh chinh thuc hién boc tach dir li¢u tur
ban dién tir va chiu trach nhiém vé tinh chinh xac ctia dir liéu sau khi duoc boc tach.

Khi thil tuc hanh chinh duoc xac dinh giai quyét thanh cong, két qua giai
quyét thu tuc hanh chinh, ban sao chup tung thanh phan gidy to va dir licu dac ta
dugc ky s co quan theo quy dinh vé sao y tir van ban gidy sang van ban di¢n tu
theo quy dinh cta phép luat vé cong tac van thu.

4. Trudng hop s6 hoa két qua giai quyét thu tuc hanh chinh duoc néu tai
khoan 3 Dicu 4, ngudi cé trach nhiém s6 hoa thuc hién boc tach dir liu tr ban
sao chup két qua giai quyét thu tuc hanh chinh va chuyén dé ky sé co quan theo
quy dinh v€ sao y tur van ban gidy sang van ban dién tr theo quy dinh cua phap
luat v€ cong tac van thu.

5. Truong hop phat hién sai 1éch thong tin trong qué trinh s6 héa thi thuc
hién di€u chinh, stra @61 thong tin theo quy dinh ctia phap luat chuyén nganh.
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Piéu 10. Cap mi két qua so héa

1. Két qua sb hoa cta gidy to dugc luu theo ma s ¢ ciu tric sau: <ma
dinh danh cua t6 chirc, cd nhan>.<ma loai gidy t6>.<s0, ky hi€u giay to>.

2. DBéi voi gidy to 1a két qua giai quyét thu tuc hanh chinh thi ma loai gidy to
dugc néu tai khoan 1 Bicu nay 1a ma loai két qua giai quyét thu tuc hanh chinh trén
Co s¢ dir licu quoc gia vé thu tuc hanh chinh, truong hop khong c6 ma dinh danh
cua to churc, cd nhan thi dé trong va bo sung dit li€u dac ta duoc néu tai diém b
khoan 2 Diéu 9 Thong tu nay.

3. M loai két qua giai quyét thu tuc hanh chinh ¢6 cau trac sau: <KQ>.<ma
dinh danh dién ttr cia B, co quan ngang B9, Uy ban nhan déan cap tinh>.<sb thir
tur cua tén két qua giai quyét thi tuc hanh chinh cua b, co quan, dia phuong>.

4.D6i voi cac gidy to khac khong phai 1a két qua giai quyét thu tuc hanh chinh
thi ma loai gidy to néu tai khoan 1 Piéu nay duoc ghi theo cu triic: <ma sd thil tuc
hanh chinh>.<ma loai gidy to theo quy dinh ctia bd, nganh hodc sb thi tu cia gidy
td trong thanh phan hd so trén Co s6 dir liéu qudc gia vé thi tuc hanh chinh>.

Piéu 11. Lwu két qua so6 hoa

1. Két qua s6 hoa ho so, gidy to duge ngudi ¢ trach nhiém giai quyét thi
tuc hanh chinh cap nhat, luu trén co so dit liéu quéc gia hoic co sd dit liéu chuyén
nganh theo quy dinh cta phap luat chuyén nganh. Truong hop phap luat chuyén
nganh khong quy dinh thi luu tai Kho dit liéu hd so thii tuc hanh chinh, 1 mot bo
phan thudc chtrc nang luu gitt dit liéu giai quyét thu tuc hanh chinh cua Hé thdng
thong tin giai quyét tha tuc hanh chinh.

2. Két qua s6 hoa ho so, gidy to c6 day du thong tin ma dinh danh cua to
chtrc, cd nhan dugc hién thi tai Kho quan 1y dir li¢u dién tir cia to churc, ca nhan
trén HE thong thong tin gidi quyét thu tuc hanh chinh.

3. Sau khi két qua sb hoa gidy to da dugc ky s6 co quan, luu theo quy dinh
tai khoan 1 Piéu ndy va ¢ gia tri phap 1y thi cac dir liéu dic ta dd duoc boc tach
clia gidy to c6 gia tri st dung nhu cac thong tin trong gidy to dugc sb hoa.

4. Céc thanh phan hd so thu tuc hanh chinh dang gidy sau khi s6 hoa dugc
Iuu trir theo quy dinh ctia phap lut vé luu trit va theo quy dinh tai khoan 1 Diéu nay.
Viéc str dung, ddi chiéu, xac minh va xé4c dinh gia tri cia hd so, tai liéu bang gidy
va dit lidu dién tir duoc s6 hoa trong giai quyét thu tuc hanh chinh duoc thuc hién
theo quy dinh cua phép luat co6 lién quan.

5. Thoi han luu trit dién tir d6i voi ho so thu tuc hanh chinh dién tir duge
thuc hién theo quy dinh cua phap luat vé luu trir va phap luat chuyén nganh.

Piéu 12. Két qua giai quyét thi tuc hanh chinh ban dién tir

1. Két qua giai quyét thu tuc hanh chinh ban dién tir phai bao dam thé thuc
theo quy dinh cta phap luat chuyén nganh vé cong tac van thu va c6 gia tri phap
1y nhu két qua giai quyét thu tuc hanh chinh bang ban giay.
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2. Két qua giai quyét thu tuc hanh chinh ban dién tir phai dugc xur 1y dé bao
dam day du cac dir liéu dac ta néu tai khoan 2 Bi¢u 9 Thong tu nay va quy dinh vé
luu trit thong di€¢p dién tir theo quy dinh cua phap luat vé giao dich dién tur.

3. Két qua giai quyét thu tuc hanh chinh ban dién tir dugce luu vao co sé dit
lidu qudc gia hodc co s& dit liéu chuyén nganh hodc Hé thong thong tin giai quyét
thu tuc hanh chinh; ddng thoi cung cip thong tin dudng din két qua nay vao Kho
quan ly dit lidu dién tir cia to chirc, c4 nhan trén Hé thong thong tin giai quyét thu
tuc hanh chinh cta co quan giai quyét thi tuc hanh chinh.

Truong hop chua c6 co s& dir lidu quéc gia, co so dit liéu chuyén nganh,
két qua giai quyét thu tuc hanh chinh ban dién tir dugc luu vao Kho dir liéu hd so
thu tuc hanh chinh, dong thoi hién thi tai Kho quan 1y dit liéu dién tir cua t6 chc,
c4 nhan trén Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh cia co quan giai
quyét thi tuc hanh chinh.

Chuwong I1I
RA SOAT, PANH GIA THU TUC HANH CHiNH PAP UNG
YEU CAU CUNG CAP DICH VU CONG TRUC TUYEN,
DICH VU CONG TRUC TUYEN CHU PONG

Picu 13. Tiéu chi lwra chon thii tuc hanh chinh wu tién thye hién ra soat,
danh gia dé cung cap dich vu cong truc tuyén

1. Thu tuc hanh chinh dugc phéap ludt chuyén nganh cho phép thuc hién trén
moi truong dién tu.
2. Thu tuc hanh chinh c6 sb luong doi tuong, tan suat thuc hién 16mn.

3. Kha ning két nbi, lién thong, chia sé dir liéu, phuc vu giai quyét thu tuc
hanh chinh gitra cac co quan trong qué trinh xem xé&t, giai quyét tha tuc hanh chinh.

4. Tinh hiéu qua ctia viéc cung cp dich vy cong truc tuyén trén co s dap tng
khé nang cat giam thoi gian, chi phi tuan thu caa tha tuc hanh chinh cho ngudi dan,
doanh nghiép so vdi phuong thirc thyc hién truc tiép hodc qua dich vu buu chinh.

Picu 14. Tiéu chi xac dinh thi tuc hanh chinh da diéu kién cung cip
dich vu cong trén méi trwong dién ti

1. Thu tuc hanh chinh dap ung yéu cau cung cap dich vu cong theo hinh
thure dich vu cong truc tuyén toan trinh trir cac trudong hop dép img yéu cau cung
cap dich vu cong truc tuyén mot phan nhu sau:

a) Quy dinh td chire, cA nhan phai hi¢én dién tai co quan nha nudc hodc thuc
hién quy trinh trudc mét can bg, cong chire ti€p nhan, giai quyét thu tuc hanh chinh;

b) Quy dinh td chirc, ca nhan phai ndp, xuét trinh ban giéy dé kiém tra;



¢) Quy dinh co quan nha nudc phai di tham tra, xac minh tai hién truong c6
yéu cau to chure, cd nhan hién di¢n theo quy dinh ctia phap luat;

d) Quy dinh cta tha tuc hanh chinh c6 tinh chat dic thu ma hién tai chua
c6 giai phap ky thuat dé xur ly, thuc hién trén moi truong dién tur.

2. Tha tuc hanh chinh d3 dugc tai cau tric quy trinh dya trén dir li¢u dap
ung y€u cau sau:

a) Puoc chuan hoa, cong bd, cong khai day du, chinh xéac trén Co sé dir liéu
qudc gia vé thi tuc hanh chinh va Hé thong thong tin giai quyét tha tuc hanh chinh;

b) Pa thiét ké biéu mau dién tir twong tac cd cit giam thong tin phai dién;
tai st dung thanh phan ho so, két qua giai quyét thu tuc hanh chinh da duoc sb
hoa dua trén viéc tu dong khai thac thong tin, dit li¢u tir cac co sé dir licu quéc
gia, co so dir liéu chuyén nganh (néu co); cat giam thanh phan ho so, gidy to phai
dinh kém:;

¢) Giam di lai, tiép Xuc truc tiép cua to chirc, ca nhan thye hién thu tuc hanh
chinh; giam cac budc phai xir Iy truc tiép hodc thi cong clia co quan, don vi trong
qua trinh tiép nhén, giai quyét tha tuc hanh chinh;

d) P tich hop cho phép thanh toan truc tuyén dbi véi thil tuc hanh chinh
cO yéu cau nghia vu tai chinh;

d) Pa c6 quy trinh sb hoa, cip két qua giai quyét thu tuc hanh chinh dién tir
trong ti€ép nhan, giai quyét thu tuc hanh chinh trén He thong thong tin giai quyét
thu tuc hanh chinh.

Két qua giai quyét thil tuc hanh chinh dugc tra bang hinh thuc tryc tuyén
hoac qua dich vu buu chinh cong ich, khong yéu cau t6 chirc, cd nhan phai c6 mat
hodac ky nhan truc tiép khi nhan két qua.

3. Tinh sin sang vé dit liéu va ha tang phu hop voi ddi tuong, tan suét thuc
hién thu tuc hanh chinh nhu sau:

a) D3 hoan thanh két ndi, chia sé dit liéu gitta Cong Dich vu cong quéc gia,
Hé thong thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh véi cac co s du: ligu quoc gia,
co s& dit liéu chuyén nganh, Hé thong thong tin theo dung yéu cau tai cau triic
quy trinh dya trén dit li€u cua ting thu tuc hanh chinh;

b) Dit liéu két ndi, chia s¢ phai bao dam gi tri phap 1y va tuan thu nguyén
tac kién trac va thiét ké hé thong s theo quy dinh cua phap luit vé chuyén doi sd;

¢) Hiéu ning cta hé thdng cung cip dich vu cong truc tuyén dap Gmg yéu
cau vé sb lugng dbi tuong, tan suét thuc hién thu tuc hanh chinh, mic do phtrc tap
cua quy trinh thuc hi¢n, sy tham gia ctia cac co quan, don vi, can bd, cong chtc,
vién chtic, ngudi lao dong trong tiép nhan, giai quyét thi tuc hanh chinh va mirc
d6 phirc tap cta dich vu cong truc tuyén theo tiéu chuan quéc gia vé Dich vu cong
truc tuyén - Yéu cau vé chat lugng cua trai nghiém ngudi dung.
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4. Viéc xay dung dich vu cong truc tuyén phai dap tng yéu cau sau:

a) Phu hop voi phuong 4n tai ciu tric quy trinh dya trén dit lidu tai khoan 2
Diéu nay;

b) Co quan c6 thim quyén phé duyét va cong khai & mirc d6 cung cap dich
vu cong truc tuyén. Truong hop cung cép theo hinh thie dich vu cong truc tuyén
mot phan phai cong bd, cong khai trén Cong Dich vu cong qudc gia, Hé thong
thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh vé 1y do va can c phap 1y;

¢) Tiéu chuén, quy chuan yéu cau ky thuat do Bo truéng B6 Khoa hoc va
Cong nghé ban hanh.

5. Dich vu cong truc tuyén dap tng yéu cau trai nghiém nguoi dung tdi
thiéu nhu sau:

a) Tinh thong nhat, dong bd vé giao dién, thong bao khi thyuc hién thu tuc
hanh chinh;

b) Pong b, cong khai qua trinh, két qua tiép nhan, giai quyét thu tuc hanh
chinh véi tai khoan ctia ngudi thyc hién trén Cong Dich vu cong qudc gia va két
qua giai quyét thl tuc hanh chinh trong tai khoan ctia to chtic, ca nhan thuc hién
thu tuc hanh chinh trén Ung dung dinh danh quéc gia (VNeID);

¢) C6 thiét ké phu hop véi timg loai ddi tuong trong trudng hop thu tuc
hanh chinh c6 nhiéu doéi tuong thuc hién;

d) C6 tinh ning phan hoi, danh gia mirc d6 hai long va tiép nhan, tra 10i
phéan anh, ki€n nghi.

6. Dich vu cong truc tuyén di dugc kiém thir vé k¥ thuat, bao dam thong
suot, dap ung y€u cau vé mac do cung cap dich vu cong truc tuyén da xac dinh
trude khi trién khai chinh thirc trén moi trudng dién tir.

Piéu 15. Thi tuc hanh chinh dap @ng yéu ciu xiy dung dich vu cong
truc tuyén chu dong

1. Thii tuc hanh chinh c6 quy dinh thoi gian hiéu luc cia két qua giai quyét
thu tuc hanh chinh hoac khoang thoi gian phai thuc hién thu tuc hanh chinh khi
c6 su kién phap ly phat sinh hoac mdc thoi gian dinh ky phai thyc hién nghia vu
theo quy dinh cua phap luat.

2. Thu tuc hanh chinh dé trién khai thuc hién chinh sich an sinh xa hi, hd
trg doanh nghiép.

3. Thi tuc hanh chinh ¢6 tinh chét lién thong theo tuan tu dé giai quyét mot
cong viéc cu thé cho t6 chirc, ca nhan.

4. Thu tuc hanh chinh c¢6 yéu cau vé diéu kién, dic diém, tinh chat riéng
cua doi tuong thuc hi¢n.
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5. Thu tyc hanh chinh cé yéu cau trach nhiém phap ly ma td chirc, c4 nhan
phai thuc hién theo quy dinh cua phap luat.

6. Thi tuc hanh chinh c6 day du thong tin, dit liéu can thiét duoc co quan
nha nudc quan 1y, khai théac, két noi, chia sé.

Diéu 16. Ra soat, danh gia thi tuc hanh chinh dap éng yéu ciu xay
dung dich vu céng truc tuyén chit dong

Cin ct mirc d6 san sang cua dit liéu va ha tﬁng két ndi, chia sé dit liéu cua
co quan nha nudc trén moi trudng s6, co quan nha nude chi dong ra soat, danh
gia, lya chon thu tuc hanh chinh thudc pham vi quan ly dé xay dung dich vu cong
truc tuyén chi dong nhu sau:

1. Tha tyc hanh chinh dap tng yéu cau cung cap dich vu cong truc tuyén
theo cac ti€u chi tai Diéu 13 va Di€u 14 cua Thong tu nay.

2. Thu tyc hanh chinh dép tng yéu cau xay dung dich vu cong truc tuyén
chu dong mirc do 1: Dich vu cong truc tuyén chu dong nhac thuc hién

a) Pa co dit li¢u gitup phat hién thot diém, su kién hoic nghia vy phat sinh
do1 voi cac tha tuc hanh chinh néu tai Diéu 15 cia Thong tu nay;

b) Bao dam diéu klen ha tang, két ndi, chia sé¢ va hoan thién dich vu cong
truc tuyén trén co s tai cau trac quy trinh dé thuc hién thong bao, nhic nho trong
tho1 gian phu hop vai ting thu tuc hanh chinh theo quy dinh cua phap luat chuyén
nganh hodc phuong an cung cap dich vu cong truc tuyén dugc cap co6 tham quyén
phé duyét; truong hop phap luat khong cd quy dinh thi 1an thong bdo, nhdac nho
dau tién thyuc hién trudc ngay dén han toi thiu 30 ngay lam viéc.

3. Thi tuc hanh chinh dap tmg yéu cau xay dung dich vu cong truc tuyén
chua dong murc o 2: Dich vu cong truc tuyén chi dong nhac va chuan bi ho so

a) Dap g yéu cau tai khoan 2 Diéu nay;

b) Pa c6 dir liéu gitp dién mot sd thong tin trong biéu miu dién tir trong
tac hoac st dung thay thé mot s6 thanh phan ho so cua thu tuc hanh chinh;

c) Bao dam diéu klen ha tang, két ni, chia sé va hoan thién dich vu cong
truc tuyén trén co so tai cau trac quy trinh dé thong bao t6 chirc, ca nhan xac nhan,
bd sung thong tin, hd so (néu cd) va tiép tuc thuc hién dich vu cong truc tuyén
theo quy dinh cua phap luat.

4. Thu tuc hanh chinh dép tng yéu cau xay dung dich vu cong truc tuyén
chu dong muc do 3: Dich vu cong truc tuyén chu dong nhac, chuan bi ho so va
khuyén nghi phuong an dich vu

a) Pap ung yéu cau tai khoan 3 Piéu nay;

b) P4 co dir liéu phan tich, so sanh va khuyén nghi cho t6 chuic, ca nhan Iya
chon phuong &n dich vu cong truc tuyén phu hgp nhat trong trudong hop ¢6 nhi€u
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dich vu cong truc tuyén cung hudng dén mot muc tiéu hodc két qua giai quyét
trén co so bao dam loi ich hop phap cia to chiic, ca nhan, bao gém chi phi, thoi
gian thuc hién, muc dd thuan tién va nghia vy phat sinh; khong lam han ché quyén
lya chon dich vu cong truc tuyén cta td chirc, c4 nhan;

c) Bao dam diéu kién ha t?mg, két ndi, chia sé va hoan thién dich vu cong
true tuyén trén co so tai ciu trac quy trinh dé thong bao to chirc, ca nhan x4c nhén,
bd sung thong tin, ho so (néu c6) va lya chon, thuc hién dich vu cong truc tuyén
phu hgp theo quy dinh cua phap luit.

5. Thi tuc hanh chinh dap tng yéu cau xdy dung dich vu cong truc tuyén
chu dong muc dd 4: Dich vu cong truc tuyén chu dong nhéc, chuén bi hd so,
khuyén nghi phuong an dich vu va ty dong thuc hién

a) Dap tmg yéu cau tai khoan 4 Diéu nay;

b) Pi ¢ day du dit liéu giup tu dong hoan thanh biéu mau dién tr trong
tac va thay thé cac thanh phan ho so cua thu tuc hanh chinh;

¢) b c6 day du dit liéu gitp xac dinh nghia vu tai chinh trong thuc hién tha
tuc hanh chinh (néu co);

d) Bao dam diéu kién ha tang, két ndi, chia sé¢ va hoan thién dich vu cong
tryc tuyén trén co s6 tai cAu trac quy trinh dé chu dong nhac, chuan bi ho so, khuyén
nghi phuong an dich vu va tu dong thuc hién dich vu cong truc tuyén; guri thong
bao du thao két qua giai quyét thu tuc hanh chinh cho t6 chirc, ca nhéan trude khi
gui két qué chinh thirc dé to chtrc, c4 nhan thyuc hién quyén xéac nhan, tir chdi hodc
yéu cau diéu chinh theo quy dinh phap luét. Truong hop t6 chirc, ca nhan tir chbi
hodc yéu cau diéu chinh két qua giai quyét tha tuc hanh chinh phai bao dam khoi
phuc nguyén trang thong tin, dit liéu cta to chirc, c4 nhan ngay trude thoi diém ty
dong thuc hién hodc cap nhat, diéu chinh thong tin, dit liéu theo diing quy dinh.

6. Tha tuc hanh chinh dap Ung ti€u chi tai cac khoan 1, 2, 3,4 va 5 biéu
nay duoc Bo truong, Thi trudng co quan ngang bd, Uy ban nhéan dan cép tinh ra
soat, xay dung dich vu cong truc tuyén chii dong va cong b, cong khai, cung cap
trén Cong Dich vu cong qudc gia, Hé thong thong tin giai quyét thu tuc hanh chinh
cung thoi diém cong bd, cong khai thu tuc hanh chinh hodc sau khi hoan thanh
xay dung dich vu cong truc tuyén chu dong.

Chuong IV
RA SOAT, TAI CAU TRUC QUY TRINH THU TUC HANH CHINH

Pi¢u 17. Trinh ty thue hién tai cAu tric quy trinh

1. Trinh tyu thyuc hién tai ciu trac quy trinh thu tuc hanh chinh dugc thuc hién
theo cac budc quy dinh tai khoan 2 Piéu 21 ciia Quyét dinh s6 29/2026/QD-TTg
ban hanh Quy ché quan 1y, van hanh, khai thac Cong Dich vu cong quéc gia.
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2. Tha tuc hanh chinh phai dugc B0, co quan, dia phuong tai cau tric quy
trinh, 1am co s& xay dung hoac hoan thién trude khi tich hop, cung cép truc tuyén
trén Cong Dich vu cong qubc gia, Hé théng thong tin giai quyét thi tuc hanh chinh.

Diéu 18. Ra soat, danh gia quy trinh thuc hién thi tuc hanh chinh

1. Can ctr trén danh muc thu tuc hanh chinh thudc pham vi quan 1y, co quan,
don vi thuc hién chirc nang kiém soat thu tuc hanh chinh phéi hop cac co quan,
don vi chuyén mon tién hanh ra soat quy trinh thyc hi¢n thu tuc hanh chinh theo
hai loai 1a thu tuc hanh chinh don 1¢é va nhom thu tuc hanh chinh lién thong.

2. Viéc ra soat, danh gia quy trinh thyc hién thu tuc hanh chinh dya trén
thanh phan ho so, trinh tu thuc hién ctia thu tuc hanh chinh hodac nhom thu tuc
hanh chinh lién thong va trach nhiém, ndi dung cong vi¢c cu thé can thuc hién cua
tung co quan, don vi li€n quan tham gia trong trinh ty thyc hién.

3. Péi véi thu tuc hanh chinh don 18, co quan, don vi ra soat, danh gia quy
trinh xay dung so do6 tong thé qua cac budc sau:

a) Nghién ctru quy dinh thi tuc hanh chinh dé xac dinh trinh tu cac budc
can thuc hién cua th tuc hanh chinh tir khi t6 chirc, ¢4 nhan thuc hién thu tuc
hanh chinh ndp ho so dén khi nhan két qua giai quyét;

b) Xéc dinh cac co quan, don vi, c4 nhan tham gia trong qua trinh tiép nhan,
xu ly ho so, tra két qua va trach nhi€m, noi dung can thuc hién cu thé;

¢) Xay dung va hoan thién so do.

4. B6i voi nhém tha tuc hanh chinh lién thong, co quan, don vi ra soat, danh
gia 1ap so do tong thé qua cac budce sau:

a) Xac dinh thu tu va mdi lién hé gilta cac thu tuc hanh chinh trong nhom
va trach nhi¢m cua céc co quan, don vi do1 vdi tung tha tuc hanh chinh;

b) Xac dinh trinh tu thuc hi€n hién tai cua ting thu tuc hanh chinh don 1¢
trong nhom,;

¢) Xay dung va hoan thién so do.

Pi¢u 19. Panh gia, tai cAu tric quy trinh thi tuc hanh chinh

1. Thuc hién tai cu trac quy trinh thu tuc hanh chinh nham dat duoc mot
hoac mot so két qua sau:

a) Cat giam tha tuc hanh chinh khong can thiét;

b) Giam di lai, tiép xuc truc tiép cta to chirc, ca nhan thuc hién tha tuc hanh chinh;

¢) Giam ho so, gidy t& can cung cip cta to chirc, ca nhan thyc hién thu tuc
hanh chinh;
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d) Giam cac budc phai xir 1y truc tiép hodc thu cong cia co quan, don vi
trong qua trinh ti€p nhan, giai quyét thu tuc hanh chinh.

2. Tiéu chi thuc hién tai cAu tric quy trinh thu tuc hanh chinh

a) Kha nang két ndi, chia sé dit liéu va s6 hoa hd so, gidy to;

b) Kha nang lién thong dién tir gilra cac co quan trong qua trinh xem xét,
giai quyét thu tuc hanh chinh;

¢) Hiéu qua cua viéc xay dung hé thdng cung cip dich vu cong truc tuyén;

d) Hiéu ning dap ung cta hé thdng cung cip dich vu cong truc tuyén.

3. Céch thirc thyuc hién tai ciu tric quy trinh thu tuc hanh chinh

a) Xac dinh cac hé théng, co sO dir ligu lién quan dén qua trinh thyc hién
thu tuc hanh chinh va khé nang két noi, chia sé, khai thac dir li¢u;

b) Panh gia cat giam, don gian hoa tha tuc hanh chinh, thanh phan ho so,
quy trinh, trinh tu thuc hién thu tuc hanh chinh theo céc ti€u chi tai cau tric;

¢) Xay dung so do quy trinh dién tir.

4. Viéc ra soat, chuan hoa miu don, to khai thiét lap biéu mau tuong tac
theo hudng dan tai DBi¢u 20 va biéu 21 ctia Thong tu nay.

5. Tuy thudc theo yéu cau, viée tai cdu tric quy trinh dugc thuc hién theo
ting thu tuc hanh chinh hodc nhom tha tuc hanh chinh lién thong. Trén co so két
qua tai cau trac quy trinh, co quan chu tri ra soat, danh gia tién hanh hoan thién quy
trinh dién tir d€ cung cap dich vu cong truc tuyén. Truong hop can thiét, co quan
chu tri ra soat tong hop, dé xuat hodc thuc hién theo tham quyén viéc stra doi, bo
sung cac quy dinh tai van ban quy pham phap luat dé hoan thién co sé phap 1y dap
ung to1 da cac két qua tai khodn 1 Diéu nay khi cung cap dich vu cong tryc tuyén.

Diéu 20. Ra soat, chuin héa mAu don, t& khai

1. Bo, co quan, dia phuong thyc hién ra soat mau don, t& khai trong qua
trinh soan thao quy dinh thu tuc hanh chinh hoac xay dung dich vu cong hoéc theo
K¢ hoach ra soat, danh gia thu tuc hanh chinh cua cap c¢6 tham quyén.

2. Yéu cu d6i véi mau don, to khai

a) Thu tuc hanh chinh c¢6 quy dinh don, to khai thi don, to& khai phai duoc
mau hoa;

b) Mau don, t& khai bao dam hop 1y, timg ndi dung thong tin tai mau don,
to khai rd rang, ngan gon, thuc sy can thiét cho viéc giai quyét thu tuc hanh chinh,
tang tinh chiu trach nhiém cda ca nhan, t6 chirc déi véi nhitng nd1 dung tai don,
to khai;
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c¢) Trong truong hop don, t& khai can phai c6 xac nhan ctia co quan, nguoi
c6 tham quyén thi quy dinh r0 co quan, ngudi c6 tham quyén xac nhan va ndi
dung x4c nhan.

3. Thuyc hién ra soat mau don, to khai

a) Ra soat ndi dung thong tin trong mau don, t& khai theo quy dinh cua thu
tuc hanh chinh;

b) Ra soat, danh gia sy can thiét cua thong tin, ndi dung va tham quyén xac
nhan va kha nang chia sé dir liéu dé hd tro dién, x4c nhan tu dong thong tin vao
mau don, to khai tir cac co s& dit liu quéc gia, co s¢ dir liéu chuyén nganh, thiét
1ap so d6 mdi quan hé cac truong thong tin cia mau don, to khai;

¢) Trudng hop phat hién cac trudng thong tin, ndi dung yéu cau xac nhan
trong mau don, t& khai khong can thiét, B, nganh, dia phuong stra doi theo tham
quyén hodc kién nghi cap c6 tham quyén stra d61 theo quy dinh;

d) Ra soat mbi quan hé giita thanh phan ho so véi cac thong tin trong mau
don, to khai.

Truong hop thanh phan ho so 1a két qua giai quyét cua tha tuc hanh chinh
trude do, cb thé tra ctru, khai thac trén cac co so dit liéu quéc gia, co sO dir liéu
chuyén nganh hodc Kho quan 1y dit li¢u dién tr ctia t6 chirc, ca nhan thi bo, nganh,
dia phuong sira d6i theo tham quyén hodc kién nghi cip c6 thim quyén stra ddi
thi tuc hanh chinh theo huéng cit giam thanh phan hé so, déng thoi bo sung thong
tin co ban vé thanh phén hd so tai mau don, to khai dé hd tro tra ciru trong qua
trinh giai quyét thil tyc hanh chinh.

Thong tin co ban vé thanh phan hd so bao gdm: tén loai gidy to; ma dinh
danh cua to chtc, ca nhan duogc cap gidy to; sé ky hiéu gidy to; co quan cip va
thoi gian cdp. Trudng hop sb ky hiéu gidy to dd thé hién day du thong tin co quan
va thoi gian cip thi khong thé hién ndi dung nay tai mau don, to khai.

Piéu 21. Biéu miu dién tir twong tac
1. Trach nhiém cung cap biéu mau dién tir twong tac

a) Bo, co quan ngang bd xay dung va cung cdp biéu mau dién tir trong tac
ddi voi cac dich vu cong truc tuyén, dich vu cong truc tuyén chu dong dé gidi
quyét thi tuc hanh chinh thudc pham vi giai quyét ctia bd, co quan; dugc cap co
tham quyén giao xay dung giai phap cung cap tap trung trén toan qudc; nhom thu
tuc hanh chinh c6 lién quan dén nhau thudc linh vuc quan ly nha nudc cua nhiéu
b0, co quan;

b) Uy ban nhan dan cép tinh xdy dung va thuc hién giai phap cung cap biéu
mau dién tir twong tac dbi véi cac dich vu cong truc myén, dich vu cong truc tuyén
chu dong dé gidi quyét tha tuc hanh chinh thudc tham quyén ban hanh cia dia phuong.
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2. Quy trinh thiét 1ap biéu mau twong tac

a) Trén co sO két qua ra soat mau don, to khai, xdy dung cac biéu mau dién
tir twong tac cho timg dich vu cong truc tuyén bao dam yéu cau don gian, thuan
loi, t6i da hoa viée khai thac dir liéu dé dién, xac nhan ty dong, c6 kha ning tai sir
dung dit liéu cta biéu mau.

Pinh dang thong tin co ban cua biéu mau dién tir tuong tac bao gdm: Ma
s6 mau don, to khai; ma dinh danh cua t6 chirc, ca nhan; cic thong tin co ban vé
t6 chirc, c4 nhan; cac thong tin khac néu c6. Khuyén khich viéc dinh dang thong
tin ctia biéu mau dién tir twong tac dap tng tdi da yéu cau boc tach, sb hoa dir licu
theo quy dinh tai Diéu 9 ctua Théng tu nay;

b) Céu tric cua biéu mau dién tir tvong tac bao gdm: Noi dung thong tin
ctia miu don, to khai theo quy dinh cta thi tuc hanh chinh; théng tin bo sung dé
hd tro tim kiém, tich hop, két ndi hodc dang tai thanh phan ho so.

Truong hop thanh phan hé so cua tha tuc hanh chinh chua dugc cét giam,
don gian hoa, Bo, co quan ngang Bo, Uy ban nhan dan cdp tinh xdy dung biéu
mau dién tir tuong tac theo hudng cho phép t6 chirc, ca nhan tim kiém thanh phan
ho so trong Kho quan ly dir li€u dién tr ctia t6 chure, ca nhan hodc tim kiém thong
qua két ndi, tich hop véi cac co so dit liéu qudc gia, co s dit liéu chuyén nganh;

¢) Kiém thtr va st dung bi€éu mau dién tir tuong tac dugc thuc hién cung
voi viée kiém thir, cung cap dich vu cong truc tuyén.

3. Biéu mau dién tir trong tac dap ung cac yéu cau tdi thiéu sau:

a) binh dang thong tin phai tudn thu quy dinh dir liéu ctia Co s¢ dir ligu
quoc gia vé dan cu, Co s¢ dit liéu quoc gia vé dang ky doanh nghi¢p, co s¢ dir
ligu khéc va tich hop tir cac co s& dit licu nay;

b) M4 s6 biéu mau xac dinh theo cu tric: <ma s6 thi tuc hanh chinh>.<ky
hiéu mau don, t& khai>.

M4 sb thu tuc hanh chinh duoc ap dung théng nhat theo ma duge cép trén
Co s¢ dir liéu quoc gia vé thu tuc hanh chinh.

Ky hi¢u mau don, to& khai dugce thuc hién theo quy dinh ctia thu tuc hanh chinh.

c¢) Cho phép dién, xac nhan ty dong céc thong tin, dir li¢u da dugc s6 hoa,
chia sé;

d) Cho phép t6 chirc, ca nhan lya chon viée ky s hodc khong ky sb theo
quy dinh tai Diéu 9 cua Nghi dinh s6 45/2020/ND-CP;

d) Viéc xuat ban biéu mau dién tir twong tac phai bao dam thong nhat vai
yéu cau vé thé thirc cia mau don, t& khai tha tuc hanh chinh theo quy dinh.
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Piéu 22. Tinh toan chi phi tiét kiém

Trén co s phuong an tai cu tric quy trinh, co quan, don vi chu tri ra soét,
tinh todn chi phi tiét ki€m trén co s& cac ndi dung da duoc cat giam, don gian hoa
theo quy dinh vé kiém soat thu tuc hanh chinh.

Piéu 23. Xay dung hoic hoan thién hé thong, tich hop, kiém thir, cung
cap dich vu cong truc tuyén

1. Trén co so két qua ra soat, xay dung phuong an ti cdu tric, co quan, don
vi chu tri ra soat, trinh B9 trudng, Thu trudng co quan ngang bd, Chu tich Uy ban
nhan dan cip tinh phé duyét va cong bd dé cung cip hodc hoan thién dich vu cong
truc tuyén.

2. Thyc hién tich hop, kiém thi, cung cap trén Cong Dich vu cong qudc
gia, Hé thong thong tin giai quyét thil tuc hanh chinh theo quy dinh tai Piéu 22
ctia Quyét dinh s6 29/2026/QD-TTg ban hanh Quy ché quan 1y, van hanh, khai
thac Cong Dich vu cong qudc gia. Khuyén khich qua trinh kiém thir c6 su tham
gia cua cac ddi tuong thuc hién thu tuc hanh chinh.

Diéu 24. Phé duyét va cong bd quy trinh tii cAu tric thi tuc hanh chinh

1. Bo truong, Thu trudng co quan ngang Bo, Chu tich Uy ban nhan déan cép
tinh hodc cac don vi dugc phan cap co6 trach nhiém phé duyét quyéet dinh quy trinh
tai cAu tric thu tuc hanh chinh va cong khai trén Cong Dich vu cong quéc gia.

2. Truong hop dit li€u tir cac co sé dir liéu da dugce cong b, chia sé,
san sang khai thac dé thay thé gidy to trong thanh phan ho so thi tuc hanh chinh
phai hoan thanh viéc tai ciu tric quy trinh trong thoi han 15 ngay 1am viéc ké tir
thoi diém dir liéu dugc cong bo, trir truong hop phap ludt chuyén nganh c6 quy
dinh khéc.

‘ Chuong V
PIEU KHOAN THI HANH

Piéu 25. Hiéu lyc thi hanh

1. Thong tu nay c6 hiéu luc thi hanh ké tir ngay 10 thang 10 nam 2026.

2. Bdi bo khoan 1, 2 va 3 Diéu 3; tir Biéu 4 dén Diéu 19; Chuong IV; khoan
2 Piéu 31 cta Thong tu s6 01/2023/TT-VPCP quy dinh mot s6 ndi dung va bién
phap thi hanh trong s hoa hd so, két qua giai quyét thu tuc hanh chinh va thyc
hién thu tuc hanh chinh trén méi1 trudong dién tir.

3. Dbi véi ho so, két qua giai quyét thi tuc hanh chinh da dugc sb hoa trudc
ngay Thong tu nay co hiéu lyc thi khéng phai thuc hién lai quy trinh s6 hoa theo
quy dinh cia Thong tu nay.
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4. Bbi voi quyét dinh tai cdu trac quy trinh thu tuc hanh chinh da duoc ban
hanh trudc ngay Thong tu nay c¢6 hiu luc thi ti€p tuc thuc hién, trir truong hop
can phai stra doi, b6 sung theo quy dinh cua phap luat.

Diéu 26. Trach nhiém thi hanh

1. B6 trudng, Thu trudng co quan ngang bd, Chu tich Uy ban nhan déan cép
tinh va céc co quan, to6 chtrc, cd nhan lién quan chiu trach nhi€ém thi hanh Thong
tu nay.

2. Cuc Kiém soat thu tuc hanh chinh, B6 Tu phép c6 trach nhiém gitp
B6 trudng BO Tu phép theo doi, don doc, kiém tra viéc thuc hién Thong tu nay.

3. Trong qua trinh trién khai thuc hién, néu co vudéng méc, dé nghi phan
anh kip thoi vé Bo Tu phap dé nghién ctru, giai quyét./.

Noi nhdgn:

- Thu tudng, cac Pho Thu tudng Chinh phu;
- Cac b, co quan ngang bg;

- HDND, UBND céc tinh, thanh phé;

BQ TRUONG

- Van phong Chu tich nudc;

- Van phong Qudc hoi;

- Toa 4n nhan dan téi cao;

- Vién kiém sat nhan dan tbi cao; —_—

- Kiém toan nha nuéc; Hoang Thanh Tung

- Ngan hang Chinh sach xa hdi;

- Ngan hang Phat trién Viét Nam;

- B6 Tu phap: B0 truong, cac Thir trudng,
cac Vuy, Cuc, don vi thudc Bo;

- Cong bao;

- Luu: VT, KSTT (3).



	1. Thủ tục hành chính được pháp luật chuyên ngành cho phép thực hiện trên môi trường điện tử.
	2. Thủ tục hành chính có số lượng đối tượng, tần suất thực hiện lớn.
	3. Khả năng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính giữa các cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết thủ tục hành chính.
	4. Tính hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cơ sở đáp ứng khả năng cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp so với phương thức thực hiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
	Điều 14. Tiêu chí xác định thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử
	1. Thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công theo hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình trừ các trường hợp đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần như sau:
	a) Quy định tổ chức, cá nhân phải hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc thực hiện quy trình trước mặt cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
	b) Quy định tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình bản giấy để kiểm tra;
	c) Quy định cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường có yêu cầu tổ chức, cá nhân hiện diện theo quy định của pháp luật;
	d) Quy định của thủ tục hành chính có tính chất đặc thù mà hiện tại chưa có giải pháp kỹ thuật để xử lý, thực hiện trên môi trường điện tử.
	2. Thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc quy trình dựa trên dữ liệu đáp ứng yêu cầu sau:
	a) Được chuẩn hóa, công bố, công khai đầy đủ, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính;
	b) Đã thiết kế biểu mẫu điện tử tương tác có cắt giảm thông tin phải điền;  tái sử dụng thành phần hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa dựa trên việc tự động khai thác thông tin, dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ l...
	c) Giảm đi lại, tiếp xúc trực tiếp của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; giảm các bước phải xử lý trực tiếp hoặc thủ công của cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;
	d) Đã tích hợp cho phép thanh toán trực tuyến đối với thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính;
	đ) Đã có quy trình số hóa, cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.
	Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả bằng hình thức trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có mặt hoặc ký nhận trực tiếp khi nhận kết quả.
	3. Tính sẵn sàng về dữ liệu và hạ tầng phù hợp với đối tượng, tần suất thực hiện thủ tục hành chính như sau:
	a) Đã hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin theo đúng yêu cầu tái cấu trúc quy trình dựa trê...
	b) Dữ liệu kết nối, chia sẻ phải bảo đảm giá trị pháp lý và tuân thủ nguyên tắc kiến trúc và thiết kế hệ thống số theo quy định của pháp luật về chuyển đổi số;
	c) Hiệu năng của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu về số lượng đối tượng, tần suất thực hiện thủ tục hành chính, mức độ phức tạp của quy trình thực hiện, sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người ...
	Chương IV RÀ SOÁT, TÁI CẤU TRÚC QUY TRÌNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
	Điều 18. Rà soát, đánh giá quy trình thực hiện thủ tục hành chính
	1. Căn cứ trên danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, cơ quan, đơn vị thực hiện chức năng kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp các cơ quan, đơn vị chuyên môn tiến hành rà soát quy trình thực hiện thủ tục hành chính theo hai loại là thủ tụ...
	2. Việc rà soát, đánh giá quy trình thực hiện thủ tục hành chính dựa trên thành phần hồ sơ, trình tự thực hiện của thủ tục hành chính hoặc nhóm thủ tục hành chính liên thông và trách nhiệm, nội dung công việc cụ thể cần thực hiện của từng cơ quan, đơn...
	3. Đối với thủ tục hành chính đơn lẻ, cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá quy trình xây dựng sơ đồ tổng thể qua các bước sau:
	a) Nghiên cứu quy định thủ tục hành chính để xác định trình tự các bước cần thực hiện của thủ tục hành chính từ khi tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả giải quyết;
	b) Xác định các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả và trách nhiệm, nội dung cần thực hiện cụ thể;
	c) Xây dựng và hoàn thiện sơ đồ.
	4. Đối với nhóm thủ tục hành chính liên thông, cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá lập sơ đồ tổng thể qua các bước sau:
	a) Xác định thứ tự và mối liên hệ giữa các thủ tục hành chính trong nhóm và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đối với từng thủ tục hành chính;
	b) Xác định trình tự thực hiện hiện tại của từng thủ tục hành chính đơn lẻ trong nhóm;
	c) Xây dựng và hoàn thiện sơ đồ.
	Điều 19. Đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính
	1. Thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính nhằm đạt được một hoặc một số kết quả sau:
	a) Cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết;
	b) Giảm đi lại, tiếp xúc trực tiếp của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;
	c) Giảm hồ sơ, giấy tờ cần cung cấp của tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính;
	d) Giảm các bước phải xử lý trực tiếp hoặc thủ công của cơ quan, đơn vị trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
	2. Tiêu chí thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính
	a) Khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu và số hóa hồ sơ, giấy tờ;
	b) Khả năng liên thông điện tử giữa các cơ quan trong quá trình xem xét, giải quyết thủ tục hành chính;
	c) Hiệu quả của việc xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
	d) Hiệu năng đáp ứng của hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến.
	3. Cách thức thực hiện tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính
	a) Xác định các hệ thống, cơ sở dữ liệu liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục hành chính và khả năng kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu;
	b) Đánh giá cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thành phần hồ sơ, quy trình, trình tự thực hiện thủ tục hành chính theo các tiêu chí tái cấu trúc;
	c) Xây dựng sơ đồ quy trình điện tử.
	4. Việc rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu tương tác theo hướng dẫn tại Điều 20 và Điều 21 của Thông tư này.
	Điều 20. Rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai
	đ) Việc xuất bản biểu mẫu điện tử tương tác phải bảo đảm thống nhất với yêu cầu về thể thức của mẫu đơn, tờ khai thủ tục hành chính theo quy định.
	Điều 22. Tính toán chi phí tiết kiệm
	Trên cơ sở phương án tái cấu trúc quy trình, cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát, tính toán chi phí tiết kiệm trên cơ sở các nội dung đã được cắt giảm, đơn giản hóa theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
	Điều 23. Xây dựng hoặc hoàn thiện hệ thống, tích hợp, kiểm thử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
	1. Trên cơ sở kết quả rà soát, xây dựng phương án tái cấu trúc, cơ quan, đơn vị chủ trì rà soát, trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố để cung cấp hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến.
	2. Thực hiện tích hợp, kiểm thử, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 22 của Quyết định số 29/2026/QĐ-TTg ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc...
	Điều 24. Phê duyệt và công bố quy trình tái cấu trúc thủ tục hành chính
	1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các đơn vị được phân cấp có trách nhiệm phê duyệt quyết định quy trình tái cấu trúc thủ tục hành chính và công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
	2. Trường hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu đã được công bố, chia sẻ,  sẵn sàng khai thác để thay thế giấy tờ trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ thời điểm dữ liệu ...
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